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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 -  NĂM  2014
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 
Ước thực hiện tháng 10 năm 2014 đạt 67,151 tỷ đồng, lũy kế 607,450 tỷ đồng, (Giá so sánh 2010: 677,524 tỷ đồng), đạt 72,32% kế hoạch và giảm 2,94% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 12,26 % ; Hộ sản xuất cá thể đạt 82,42 % ; DN Tư nhân đạt 73,99% ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 18,08% so với cùng kỳ. (Ước thực hiện năm 2014 là  756 tỷ đồng, đạt  90% kế hoạch năm 2014). Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic (tăng 715,33%) do Công ty sản xuất bao bì giấy Hồng Hà chuyển sang sản xuất bao bì plastic ; ngành sản xuất sản phẩm điện tử (tăng 20,38%) ; ngành sản xuất máy móc thiết bị (tăng 40,49%) ; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (tăng 59,45%) ; ngành sản xuất giường tủ bàn ghế (tăng 85,51%). Bên cạnh đó có những ngành giảm mạnh như ngành sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (giảm trên 90 % với lý do nêu trên), ngành sản xuất đồ uống (giảm trên 83% do có doanh nghiệp giải thể), ngành sản xuất hóa chất (giảm trên 62% do có doanh nghiệp chuyển đi). Thành phần DNTN và hộ cá thể giảm do số lượng cơ sở không nhiều. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn giảm 2,94% so với cùng kỳ.
ĐVT: Tỷ đồng
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	KH
	Kỳ trước
	Cùng kỳ
	Ước thực hiện 2014 so với KH 2014

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5/1
	8=4/3
	9=5/2
	10=6/1

	GTSX (GCĐ)
	840,000
	625,830
	63,046
	67,151
	607,450
	756,00


	72,32
	106,51
	97,06
	90,00

	Phân theo TPKT
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	 6,250
	4,213
	0,631
	0,635
	4,729
	6,633
	75,67
	100,60
	112,26
	106,13

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	 409,500
	302,085
	24,407
	25,141
	248,979
	338,312
	60,80
	103,01
	82,42
	82,62

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	 83,450
	53,405
	4,282
	4,507
	39,512
	52,719
	47,35
	105,27
	73,99
	63,17

	- Kinh tế tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	 340,800
	266,127
	33,726
	36,868
	314,230
	358,336
	92,20
	109,32
	118,08
	105,15


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 

Ước tháng 10 năm 2014 đạt 858,141 tỷ đồng, lũy kế 8.206,099 tỷ đồng, tăng 23,62% so với cùng kỳ và đạt 86,13%  kế hoạch, trong đó: Kinh tế tập thể (Hợp tác xã) đạt 38,470 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,46 % ; Kinh tế cá thể (Hộ cá thể) đạt 1.185,455 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,44%  tăng 15,41 so với cùng kỳ; Kinh tế tư nhân (Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN) đạt 6.982,174 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,08%, tăng 25,37% so với cùng kỳ. (Ước thực hiện năm 2014 là 9.826,59 tỷ đồng, tăng 3,14%  so với kế hoạch) Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương nghiệp: 6.345,306 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,32%, tăng 25,99% so với cùng kỳ.

- Khách sạn – Nhà hàng: 341,100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,15 %, tăng 17,28% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ và Dịch vụ Cảng: 1.159,693 tỷ đồng. chiếm tỷ trọng 18,51%, tăng 15,93% so với cùng 

Trong đó: Dịch vụ Cảng: 1.042,524 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,70%, tăng 15,95% so với cùng kỳ. 
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	Kế hoạch
	Kỳ trước
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	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8= 5/2

	I.TỔNG MỨC BÁN RA
	9.527,204
	6.638,254
	853,791
	858,141
	8.206,099
	86,13
	100,51
	123,62

	1. Hợp tác xã
	 
	41,984 
	3,324 
	3,525 
	38,470
	 
	106,05
	91,63

	2. Hộ cá thể
	 
	1.027,158 
	130,325 
	132,364 
	1.185,455
	 
	101,56
	115,41

	3. Cty TNHH, Cty C.phần và DNTN
	
	5.569,112 
	720,142
	722,252 
	6.982,174
	
	100,29
	125,37

	II.PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	9.527,204
	6.638,254
	853,791
	858,141
	8.206,099
	86,13
	100,51
	123,62

	1. Thương nghiệp
	
	5.036,505 
	665,952 
	666,019 
	6.345,306
	
	100,01
	125,99

	2. Khách sạn – Nhà hàng
	
	290,853 
	35,728 
	35,842 
	341,100
	
	100,32
	117,28

	3. DV - DV Cảng
	
	1.310,896 
	152,111 
	 156,280 
	1.519,693
	
	102,74
	115,93


- Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu :

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện tháng 10 năm 2014 là 12,131 triệu USD, lũy kế 194,454 triệu USD, tăng 4,48 % so với cùng kỳ, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Rau quả, Cà phê, Gạo, Hạt điều, Hạt tiêu và một số nông sản khác, cụ thể: Rau quả 2.006 tấn, Hạt điều 764 tấn, Cà phê 13.051 tấn, Gạo 5.369 tấn, Hạt tiêu 31.777 tấn.
* Nhập khẩu :

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện  tháng 10 năm 2014 là 12,455 triệu USD, lũy kế 127,878 triệu USD, tăng 10,61% so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Máy móc thiết bị, chất dẻo, phụ liệu thuốc lá, sắt thép.

